
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ DUY NGHĨA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Duy Nghĩa, ngày     tháng   11  năm 2026 

 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
 

Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tiêu 

chí 1 

Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 

03/03 chỉ 

tiêu 

100% Đạt 

03/03 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp xã được ban hành đúng 

thời hạn và đúng quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

+ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/01/2026 về thực 

hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Duy Nghĩa; 

 

 

 Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân 

cấp xã được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

100% 01/01 100% Trong năm địa phương chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

nào 
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

Chỉ tiêu 

2 

Dự thảo Văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND cấp xã được 

truyền thông trong quá trình xây 

dựng theo quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Văn bản được truyền thông: 01 Văn bản.  

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/03/2026 của UBND xã về 

triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai 

đoạn 2022-2027" năm 2026. 

 

 

 Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị 

quyết của HĐND, Quyết định UBND 

cấp xã được truyền thông trong quá 

trình xây dựng theo quy định/Tổng số 

Nghị quyết của HĐND, Quyết định 

của UBND cấp xã phát sinh trong 

năm đánh giá phải ban hành) x 100. 

 

100% 01/01 100% Trong năm địa phương chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

nào 

 

 

Chỉ tiêu 

3 

Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND 

cấp xã theo quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Văn bản chỉ đạo, triển khai tự kiểm tra: 

+ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/01/2026 về thực 

hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Duy Nghĩa; 

+ Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/04/2026 về triển 

khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn xã Duy Nghĩa. 
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

 Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định UBND cấp xã 

được thực hiện tự kiểm tra theo quy 

định/Tổng số Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND cấp xã phải 

thực hiện kiểm tra theo quy định 

trong năm đánh giá) x 100. 

100% 01/01 100%          -Báo cáo số 591/BC-UBND ngày 15/10/2026 về báo cáo kết 

quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của xã Duy 

Nghĩa  

 

Tiêu 

chí 2 

Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Đạt 

07/07 chỉ 

tiêu 

 Đạt 

07/07 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1: 

Thực hiện lập, cập nhật Danh mục 

thông tin phải được công khai, 

Danh mục thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục 

thông tin phải được công khai, Danh 

mục thông tin công dân được tiếp cận 

có điều kiện 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Quyết định số 1032/QĐ-/UBND ngày 25/6/2026 của UBND 

xã Duy Nghĩa về công bố danh mục thông tin phải được công khai 

và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố 

của UBND xã Duy Nghĩa. 

- Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 về Phân công 

công chức làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp 

 

2. Đăng tải hoặc niêm yết Danh mục 

thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa 

- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 về ban hành 

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của xã Duy Nghĩa. 

- Công văn số 795/UBND-VP ngày 05/05/2026 về phân công, giao 

nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị thuộc xã.    

Lập, phân loại, cập nhật Danh mục thông tin theo quy định và công 

khai trên Trang thông tin điện tử của xã tại:  

Đường link đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã: 

https://duynghia.danang.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/danh-

muc-thong-tin-duoc-cong-khai-thuoc-trach-nhiem-cua-ubnd-xa-

duy-nghia 

- Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về Kết quả thực hiện việc công khai thông tin và cung cấp thông 

tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin  

Chỉ tiêu 

2: 

Thực hiện công khai văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau 

khi ban hành theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

https://duynghia.danang.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/danh-muc-thong-tin-duoc-cong-khai-thuoc-trach-nhiem-cua-ubnd-xa-duy-nghia
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/danh-muc-thong-tin-duoc-cong-khai-thuoc-trach-nhiem-cua-ubnd-xa-duy-nghia
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/danh-muc-thong-tin-duoc-cong-khai-thuoc-trach-nhiem-cua-ubnd-xa-duy-nghia
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

 Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định UBND cấp xã 

sau khi ban hành công khai theo quy 

định/ Tổng số Nghị quyết của HĐND 

được thông qua và Quyết định của 

UBND cấp xã phải thực hiện công 

khai theo quy định trong năm đánh 

giá) x 100. 

  100% Trong năm địa phương chưa ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

 

Chỉ tiêu 

3: 

Thực hiện cung cấp thông tin theo 

quy định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 Tỷ lệ % = ( Tổng số thông tin đã cung 

cấp đúng thời hạn, chính xác đầy đủ, 

đúng hình thức theo quy định của 

pháp luật/ Tổng số thông tin yêu cầu 

đủ điều kiện cung trong năm đánh 

giá) x 100. ( Trong năm đánh giá 

không có yêu cầu cung cấp thông tin 

được xác định đạt chỉ tiêu này) 

 

   - UBND xã mở Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu; kèm 

theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đối với các thông tin thuộc 

phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND xã . 

Tuy nhiên, trong năm không có yêu cầu cung cấp thông tin  

- Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã về 

Kết quả thực hiện việc công khai thông tin và cung cấp thông tin 

theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

 

Chỉ tiêu 

4 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 

02/02 nội 

 Đạt 

02/02 
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

hằng năm theo quy định của pháp 

luật về phổ biến giáo dục pháp luật 

 

dung nội 

dung 

 1. Ban hành kế hoạch phổ biến giáo 

dục pháp luật hằng năm theo quy 

định của của pháp luật về phổ biến về 

giáo dục pháp luật. 

 

   Kế hoạch PBGDPL năm 2026:  

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30//01/2026 của UBND xã 

về triển khai công tác PBGDPL năm 2026 trên địa bàn xã Duy 

Nghĩa 

        Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21//8/2026 của UBND xã 

về Thực hiện các nội dung về tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thực hiện nội dung số 03, thuộc 

Nội dung thành phần số 05, Hợp phần thứ nhất thuộc Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 

 

 

 2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hằng năm (đạt 100%). Tỷ lệ % = ( 

Tổng số nhiệm vụ hoạt động đã triển 

khai và hoàn thành trên thực tế/ Tổng 

số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế 

hoạch) x 100. 

 

   Các Kế hoạch PBGDPL theo chuyên đề/đối tượng đặc thù bổ 

trợ: 

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2026 về Truyền 

thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 10; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

09/01/2026 về Truyền thông về phòng, chống ma túy năm 2026 

trên địa bàn xã Duy Nghĩa thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 7 Chương 

trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

07/01/2026 về tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
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Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kế 

hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện các Luật mới: Kế hoạch 

số 65/KH-UBND ngày 12/3/2026 về tuyên truyền, phổ biến, triển 

khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2025 trên địa bàn xã; 

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/3/2026 về về triển khai thực 

hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật 

tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027” 

năm 2026; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 26/3/2026 về triển 

khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Duy 

Nghĩa; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/4/2026 về tổ chức 

hội nghị tuyên truyền, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, 

tuyên truyền phòng, chống cháy, nổ và phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; Kế hoạch 

số 206/KH-UBND ngày 07/7/2026 về triển khai thi hành Luật Hộ 

tịch; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09/7/2026 về triển khai thi 

hành Luật Tiếp cận thông tin; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 

03/07/2026 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai 

các văn bản Luật mới; Công văn số 248/UBND-VP, ngày 

02/02/2026 về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Công văn số 398/UBND-

VP ngày 15/3/2026 về việc đẩy mạnh truyền thông phục vụ cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 
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21/9/2026 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp 

luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 

248/UBND-VPHVU ngày 10/02/2026 về tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt 

+ Ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 

về củng cố, kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Duy Nghĩa 

- Lập chuyên mục Tiếp cận pháp luật trên Trang Thông tin 

điện tử xã và thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên 

truyền. https://duynghia.danang.gov.vn/tiep-can-phap-luat 

- Giấy mời số 338/GM-UBND ngày 21/9/2026 về tổ chức hội 

nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

và hoà giải cơ sở. 

 - Giấy mời số 394/GM-UBND ngày 02/11/2026 về tổ chức 

hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 

và Hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý, tuyên truyền văn bản 

pháp luật mới, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. 

Báo cáo tổng hợp kết quả: 

- Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 08/06/2026 Báo cáo kết quả 

thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Duy Nghĩa. 

https://duynghia.danang.gov.vn/tiep-can-phap-luat


9 

 
Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 06/08/2026 về Kết quả thực 

hiện các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý, hỗ trợ pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã. 

 Báo cáo số 637/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.  

Chỉ tiêu 

5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ số trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 UBND xã thực hiện ít nhất 02 ( hai) 

hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ số trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật sau đây: 

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến; 

- Ứng dụng công nghệ số trong tập 

huấn phổ biến kiến thức pháp luật và 

kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đội ngũ nhân lực làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

02 05 05/02 

đạt 

250% 

05 hoạt động chuyển đổi số PBGDPL: 

Hoạt động 1: Tổ chức và phát động các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến 

Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 21/8/2026 tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “HIỂU PHÁP LUẬT – SỐNG VĂN MINH” năm 2026; Kế 

hoạch số 273/KH-UBND, ngày 10/9/2026 về tổ chức truyền thông 

cuộc thi;  Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 về thành 

lập Ban Tổ chức cuộc thi; Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 29/09/2026 

về Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật “HIỂU PHÁP 

LUẬT - SỐNG VĂN MINH” năm 2026; Công văn số 

2166/UBND- VPHVU ngày 24/9/2026 của UBND xã về việc triển 

khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026; Công văn 
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- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông 

tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã và có sự kết nối 

với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với 

cấp xã đã có Cổng/Trang thông tin 

điện tử); 

- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền 

tảng cộng đồng trực tuyến khác để 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật (ít nhất một trong các hình thức 

sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, 

Youtube...); 

- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản 

phẩm truyền thông, phổ biến, giáo 

dục pháp luật như video clip hoặc 

podcast hoặc audio…; 

- Xây dựng chatbox giải đáp pháp 

luật; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông 

qua tin nhắn điện thoại; 

- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng 

số 2213/UBND- VPHVU ngày 30/9/2026 của UBND xã về việc 

tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026; Kế 

hoạch số 322/KH-UBND ngày 22/10/2026 tổ chức Hội nghị tổng 

kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “HIỂU PHÁP LUẬT – SỐNG 

VĂN MINH” năm 2026; Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

04/11/2026 về Tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 

2026.  

Đăng tải thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử của xã và các trang mạng xã hội theo đường link: 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/duy-

nghia-phat-dong-cuoc-thi-le-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-

hieu-phap-luat-hieu-phap-luat-song-van-minh 

Công văn số 2263/UBND- VPHVU ngày 07/10/2026 của 

UBND xã về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến"Tìm 

hiểu quy định pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã 

hội",“Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”của 

Sở Tư pháp. 

Hoạt động 2: Tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin 

điện tử của xã 

     Xây dựng Baner Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 

Trang thông tin điện tử của xã kết nối với Cổng pháp luật quốc gia 

tại đường link: https://phapluat.gov.vn/trang-chu 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/duy-nghia-phat-dong-cuoc-thi-le-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-hieu-phap-luat-song-van-minh
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/duy-nghia-phat-dong-cuoc-thi-le-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-hieu-phap-luat-song-van-minh
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/duy-nghia-phat-dong-cuoc-thi-le-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-hieu-phap-luat-song-van-minh
https://phapluat.gov.vn/trang-chu
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dụng công nghệ số khác bảo đảm phù 

hợp với thực tiễn. 

 

Thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền các văn bản pháp 

luật mới trên Trang thông tin điện tử của xã 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-

luat-ho-tich-sua-doi-nam-2026 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-

luat-tiep-can-thong-tin-nam-

2026https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-

dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-

to-cao 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/huong-

ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2026-xay-dung-van-hoa-

tuan-thu-phap-luat-trong-toan-xa-hoi 

Hoạt động 3: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, OA) để phổ biến 

pháp luật 

Thường xuyên tuyên truyền nội dung các văn bản Luật và hoạt 

động phổ biến giáo dục pháp luật trên Facebook Duy Nghĩa News 

để người dân dễ tiếp cận và các nhóm Zalo của cơ quan, đơn vị. 

Hoạt động 4: Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn. 

Xây dựng ra mắt và đi vào hoạt động Trang Zalo Official 

Account mang tên “Duy Nghĩa kết nối số” để xây dựng Chính 

https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-ho-tich-sua-doi-nam-2026
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-ho-tich-sua-doi-nam-2026
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-tiep-can-thong-tin-nam-2026https:/duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-to-cao
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-tiep-can-thong-tin-nam-2026https:/duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-to-cao
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-tiep-can-thong-tin-nam-2026https:/duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-to-cao
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-tiep-can-thong-tin-nam-2026https:/duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-to-cao
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-tiep-can-thong-tin-nam-2026https:/duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/hoi-dap-luat-sua-doi-bo-sung-luat-tiep-cong-dan-luat-khieu-nai-luat-to-cao
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2026-xay-dung-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-trong-toan-xa-hoi
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2026-xay-dung-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-trong-toan-xa-hoi
https://duynghia.danang.gov.vn/vi/web/xa-duy-nghia/w/huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2026-xay-dung-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-trong-toan-xa-hoi
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quyền số, kinh tế số, xã hội số. Người dân truy cập vào để tra cứu 

thông tin, sử dụng dịch vụ công cùng các tiện ích khác, giúp người 

dân cập nhật tin tức và kết nối với chính quyền ngay trên Zalo. 

Hoạt động 5: Số hóa các tài liệu, sản phẩm truyền thông  

- Các tài liệu tuyên truyền được xây dựng thành các sản phẩm 

truyền thông như Tờ gấp hỏi- đáp về Luật, Inporaphic được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: 

https://duynghia.danang.gov.vn/tiep-can-phap-luat 

https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-

giup-phap-ly 

Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử - tạo “kho thông tin 

pháp luật số” tại địa phương trên Hệ thống thông tin phổ biến giáo 

dục pháp luật của Bộ Tư pháp tại địa chỉ 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/ với 17 đầu sách các Luật cùng với 17 

Tờ gấp hỏi- đáp tuyên truyền các Luật để dễ tiếp cận, dễ tra cứu. 

Báo cáo số 637/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã về 

kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.  

 

 

Chỉ tiêu 

6 

Bảo đảm nguồn lực con người, kinh 

phí, cơ sở vật chất, phương tiện để 

triển khai công tác phổ biến, giáo 

Đạt 

03/03 nội 

dung 

 Đạt 

03/03 

nội 

  

https://duynghia.danang.gov.vn/tiep-can-phap-luat
https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://pbgdpl.moj.gov.vn/
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dục pháp luật theo quy định của 

pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

 

dung 

 1. UBND cấp xã bố trí công chức, 

tuyên truyền viên pháp luật thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

triển khai công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn cấp xã. 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/03/2026 về phân 

công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng 

HĐND và UBND. 

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 12/5/2026, số 

2241/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 về củng cố, kiện toàn tuyên 

truyền viên pháp luật xã Duy Nghĩa.  

 

 2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến giáo 

dục pháp luật trong kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật đã được ban 

hành bố trí kinh phí bảo đảm triển 

khai thực hiện. 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Kế hoạch số 15/KH- UBND ngày 15/09/2026 dự trù kinh phí tổ 

chức ngày Pháp luật 9/11; KH số 16/KH-UBND ngày 15/09/2026 

dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi trực tuyến;  Kế hoạch số 17/KH-

UBND ngày 16/09/2026 dự trù kinh phí Tổ chức Hội nghị tập 

huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng 

hòa giải ở cơ sở và công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2026. 

       Tờ trình số 50/TTr-VP, ngày 17/09/2026 về việc đề nghị cấp 

bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động Phổ biến giáo dục pháp 

luật, hoà giải cơ sở và giải quyết đơn thư, tiếp công dân năm 2026 
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       Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về Cấp bổ 

sung kinh phí tổ chức hoạt động Phổ biến Giáo dục pháp luật, hòa 

giải cơ sở và giải quyết đơn thư, tiếp công dân năm 2026. 

- Báo cáo số 637/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.  

 3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

UBND xã tổ chức tập huấn công tác Tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên có 18/18 TTV 

tham gia do báo cáo viên pháp luật thành phố truyền đạt. 

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 12/5/2026, số 2241/QĐ-

UBND ngày 03/11/2026 về củng cố, kiện toàn tuyên truyền viên 

pháp luật xã Duy Nghĩa. 

Kế hoạch số 211/KH- UBND ngày 17/7/2026 về tổ chức tập 

huấn kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

Giấy mời số 338/GM-UBND, ngày 21/09/2026 dự tập huấn 

kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

Báo cáo số 637/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã về 

kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.  

     - Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn. 

    - Danh sách tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật 

(có xác nhận của UBND xã) 
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Chỉ tiêu 

7 

Thông tin, giới thiệu về trợ giúp 

pháp lý theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý 

 

Đạt 

03/03 nội 

dung 

 Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

 1. Ban hành kế hoạch truyền thông 

trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy 

định trợ giúp pháp lý 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/02/2026 về 

triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa 

bàn xã Duy Nghĩa. 

 

 2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế 

hoạch truyền thông về trợ giúp pháp 

lý hàng năm 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2026 về triển khai 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc 

diện trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Duy Nghĩa; 

Công văn số 248/UBND-VP ngày 10/02/2026 về tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt; Công văn số 22/UBND-VP ngày 08/01/2026 

về triển khai thực hiện Báo cáo số 704/BC- BTP ngày 25/11/2025 

của Bộ Tư pháp về tổng kết Thi hành Luật trợ giúp pháp lý; Công 

văn số 429/UBND-VP ngày 18/03/2026 về phối hợp triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 05/3/2026 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hỗ trợ thực hiện vụ việc trợ 

giúp pháp lý tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình 

có liên quan đến ma túy cho người thuộc diện được trợ giúp pháp 
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lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo nội dung Chương trình 

mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; 

Ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về thông báo danh 

sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026 để thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của xã để thông tin đến người dân biết 

và liên hệ khi có yêu cầu. 

Xây dựng đăng tải nội dung chính sách, pháp luật về trợ 

giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử của xã tại đường link: 

https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-

tro-giup-phap-ly 

- Phối hợp với Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đồng 

thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho người dân trên địa bàn 

xã Duy Nghĩa 

- Giấy mời số 368/GM-UBND, ngày 13/10/2026 

- Phiếu đề nghị hỗ trợ, tư vấn 

- Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 06/08/2026 về Kết quả 

thực hiện các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
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giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã. 

 3. Xây dựng chuyên mục chính sách, 

pháp luật về trợ giúp pháp lý trên 

Trang thông tin điện tử của HĐND, 

UBND cấp xã và được cập nhật đầy 

đủ kịp thời 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Xây dựng Chuyên mục “Chính sách pháp luật về trợ giúp 

pháp lý” trên Trang thông tin điện tử của xã tại đường link: 

https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-

tro-giup-phap-ly 

- Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 06/08/2026 về Kết quả 

thực hiện các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã. 

 

Tiêu 

chí 3 

Hoà giải ở cơ sở Đạt 

04/04 chỉ 

tiêu 

 Đạt 

04/04 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Thành lập, kiện toàn tổ hoà giải và 

công nhận tổ trưởng tổ hoà giải, hoà 

giải viên theo quy định pháp luật về 

hoà giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

100% Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, 

kiện toàn theo quy định của pháp luật 

 11/11 

tổ 

100% UBND xã ban hành Công văn số 1374/UBND-VP ngày  

02/07/2026 đề nghị rà soát, đề nghị thành lập, kiện toàn, công nhận 

Tổ hoà giải và hoà giải viên cơ sở. 

 

https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://duynghia.danang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly


18 

 
Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

về hoà giải cơ sở Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND 

xã về việc cho thôi làm Hòa giải viên ở cơ sở 

Thành lập tổ hòa giải cơ sở mới:  

- Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn An Lương, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1407/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn An Lương, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn An Nhơn, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

128/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn An Nhơn, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 12/08/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Hội Sơn, xã Duy 

Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1409/QĐ-UBND ngày 12/08/2026 của UBND xã về việc công 

nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Lệ Sơn, xã Duy 

Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1411/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa; 
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- Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Sơn Viên, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1412/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Tây Sơn, xã Duy 

Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tây Sơn, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Thành Triều, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1408/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thành Triều, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Thi Thại, xã Duy 

Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1405/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Thuận An, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 
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1410/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Trung Phường, 

xã Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1418/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trung Phường, xã Duy Nghĩa; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND 

xã về việc Thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn Vân Quật, xã 

Duy Nghĩa và công nhận Hòa giải viên ở cơ sở; Quyết định số 

1406/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã về việc công nhận 

Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa. 

Tỷ lệ hoàn thành: 11/11 tổ hoà giải đảm bảo theo quy định, 

đạt tỷ lệ 100%. 

 Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được 

thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu 

về số lượng, thành phần theo quy 

định của pháp luật về hoà giải ở cơ 

sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành 

lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 

100 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công 

nhận cho thôi theo quy định của pháp 

   Quy trình bầu cử dân chủ tại cơ sở:  

UBND xã ban hành Công văn số 1374/UBND-VP ngày  

02/07/2026 đề nghị rà soát, đề nghị thành lập, kiện toàn, công nhận 

Tổ hoà giải và hoà giải viên cơ sở. 

Trong năm 2026, UBND xã Duy Nghĩa đã thực hiện việc bầu 

hòa giải viên tại 11 tổ hòa giải với tổng số 37 hòa giải viên, bảo 

đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về hòa giải ở 

cơ sở. Hồ sơ đề nghị công nhận hòa giải viên được lập đầy đủ và 

thực hiện nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công theo quy định.  
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luật về hoà giải cơ sở Tỷ lệ hoàn thành: 100% nhân sự bầu mới, công nhận và cho 

thôi thực hiện theo đúng quy trình pháp luật. 

- Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026. 

 Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên 

được bầu, công nhận, cho thôi theo 

quy định của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực 

hiện bầu, công nhận, cho thôi trên 

địa bàn cấp xã) x 100 

 

 37/37 100%  

Chỉ tiêu 

2 

Các mâu thuẫn tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi hoà 

giải cơ sở được hoà giải kịp thời, 

hiệu quả theo quy định của pháp 

luật về hoà giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi 

hoà giải cơ sở được tiếp nhận, giải 

quyết theo quy định của pháp luật về 

hoà giải cơ sở 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Trong kỳ báo cáo, các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã 

tiếp nhận 16 vụ việc và đã giải quyết 16 vụ việc, (đạt tỷ lệ 100%). 

Trong đó: hòa giải thành 13 vụ, hòa giải không thành 03 vụ, (13/16 

vụ đạt tỷ lệ 81%).  

- Biên bản hòa giải 16 vụ việc ở cơ sở. 

- Sổ theo dõi hoạt động hoà giải của 16 vụ việc hoà giải ơ cơ 

sở. 

- Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

 

 Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa 

giải theo quy định/Tổng số vụ, việc 

hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn 

cấp xã) x 100 

 16/16

vụ 

được 

tiếp 
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nhận 

và 

giải 

quyết 

về Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026. 

- Báo cáo hoạt động của 11 tổ hoà giải về tổ chức và hoạt động 

của tổ hoà giải. 

 

 2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải cơ sở 

được hoà giải thành 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Trong kỳ báo cáo, các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã 

tiếp nhận 16 vụ việc và đã giải quyết 16 vụ việc, (đạt tỷ lệ 100%). 

Trong đó: hòa giải thành 13 vụ, hòa giải không thành 03 vụ, (13/16 

vụ đạt tỷ lệ 81%).  

 

 

 Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải 

thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải 

theo quy định) x 100 

 

80% 13/16 

vụ 

hòa 

giải 

thành 

81%   

Chỉ tiêu 

3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hoà giải cơ sở 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/3/2026 về thực hiện Đề 

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2024-2030” năm 2026 trên địa bàn xã Duy Nghĩa. 

 Ngày 29/9/2026, UBND xã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng 

kỹ năng công tác hoà giải cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên HGCS 

có 6/6 đồng chí và 11 tổ hòa giải, với 37 hòa giải viên tham gia do 

Báo cáo viên pháp luật thành phố truyền đạt. Qua buổi tập huấn, 

báo cáo viên đã chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm, ví dụ thực 

tiễn để bồi dưỡng cho đội ngũ hoà giải viên góp phần nâng cao 
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năng lực cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở. 

         UBND xã rà soát, thành lập đội ngũ Tập huấn viên hoà giải 

gồm có Hội thẩm nhân dân, công chức phụ trách Tư pháp- Hộ tịch 

hoạt động công tác trong lĩnh vực pháp luật, Công an, Quân sự 

tham gia vào đội ngũ này. Đội ngũ Tập huấn viên thường xuyên 

hỗ trợ, tư vấn kiến thức, quy định pháp luật để các Tổ hoà giải giải 

quyết các vụ việc trên địa bàn. 

       Công văn số 2137/UBND-VP, ngày 21/9/2026 của UBND xã 

về mời báo cáo viên pháp luật thành phố tập huấn công tác 

TTPBGDPL và Hoà giải cơ sở. 

Kế hoạch số 211/KH- UBND ngày 17/7/2026 về tổ chức tập 

huấn kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

Giấy mời số 338/GM-UBND, ngày 21/09/2026 dự tập huấn 

kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

       Quyết định số 1259/QĐ-UBND, ngày 27/7/2026 về thành lập 

đội ngũ Tập huấn viên Hoà giải cơ sở. 

 Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 15/10/2026 của UBND xã 

về Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm. 

Chỉ tiêu 

4 

Bảo đảm nguồn lực về con người và 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện 

Đạt 

04/04 nội 

 Đạt 

04/04 
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để triển khai công tác hòa giải ở cơ 

sở theo của quy định pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở 

dung nội 

dung 

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trí công 

chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, 

bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

triển khai công tác hoà giải ở cơ sở 

trên địa bàn cấp xã 

 

   - Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/03/2026 về phân 

công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng 

HĐND và UBND. 

- Dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2026.  

 

 2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp 

tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở 

≥ 90%  100% -Kế hoạch số 211/KH- UBND ngày 17/7/2026 về tổ chức tập 

huấn kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

Giấy mời số 338/GM-UBND, ngày 21/09/2026 dự tập huấn 

kỹ năng TTPBGDPL, HGCS. 

Danh sách Hoà giải viên ký nhận tài liệu (Có xác nhận của 

UBND xã) 

 

 

 3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh 

phí hoạt động đúng mức chi theo quy 

định 

100%  100%  Hồ sơ, tài liệu thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải, hòa giải 

viên. 

- Hồ sơ quyết toán tài chính chi trả thù lao: Giấy đề nghị thanh 

toán thù lao vụ việc của các Tổ hòa giải, bảng kê danh sách ký 

 



25 

 
Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

tiếp cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

nhận tiền của các hòa giải viên thực tế (tổng số tiền 2.300.000 

đồng) có phê duyệt của Chủ tịch UBND xã. Chi thù lao vụ việc 6 

tháng đầu năm 2026.  

- Riêng kinh phí hỗ trợ mức chi 150.000 đồng/tháng/tổ để mua văn 

phòng phẩm, nước uống và thù lao hoà giải viên 6 tháng cuối năm sẽ 

được thanh toán vào cuối năm 2026 đã được cấp theo Quyết định số 

1737/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về Cấp bổ sung kinh phí tổ chức 

hoạt động Phổ biến Giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và giải quyết 

đơn thư, tiếp công dân năm 2026. 

- Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 

 

 4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ 

trợ thù lao cho hoà giải viên đúng 

mức chi theo quy định 

100% 100% 100% - Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã 

về Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026. 

 100% số vụ việc đã hòa giải được chi trả thù lao đúng định mức 

là 400.000 đồng/vụ hòa giải thành và 300.000 đồng/vụ hòa giải không 

thành đúng theo quy định 

Trong 6 tháng đầu năm đã chi 06 vụ, tổng số tiền chi thù lao vụ việc 

quyết toán thực tế là 2.300.000 đồng (trong đó, chi trả cho 05 vụ hoà giải 

thành * 400.000 đồng/vụ, 01 vụ hoà giải không thành*300.000 đồng/vụ). 

Số vụ việc còn lại 6 tháng cuối năm 2026 sẽ được thanh toán vào 

cuối năm 2026 đã được cấp theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND 
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ngày 25/9/2026 về Cấp bổ sung kinh phí tổ chức hoạt động Phổ 

biến Giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và giải quyết đơn thư, tiếp 

công dân năm 2026. 

 

Kết quả chung : Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 

Người thực hiện 

 

 

 

Nguyễn Thị Hưng 

Người kiếm tra 

 

 

 

Nguyễn Văn Anh 
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